Trường TH Ngô Gia Tự             BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC: 2017- 2018
       Họ và tên: ……………………..
                          Môn: TOÁN
           Lớp 4                                                                  Thời gian: 40 phút
	 Điểm
	Lời phê của thầy,cô giáo


                     Em hãy khoanh vào trước chữ cái câu trả lời đúng nhất :   
               Câu 1: (1 điểm )     
                    Giá trị của chữ số 5 trong số 15760 là:     
                     A. 5                     B. 50
         C. 500
  D. 5000
                     Câu 2 : (1 điểm)

                     Phân số
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bằng phân số nào dưới đây
           30                 18                      12                         9
A.     ───      B.    ───                     C.  ───                  D.    ───
18                 30                       15                       20
 Câu 3: (1 điểm )
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 giờ bằng bao nhiêu phút:

                       A. 30 phút


B. 40 phút

C. 20 phút

D. 15 phút
                      Câu 4: (1 điểm )
                           Phân số
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bằng phân số nào dưới đây ?
           18                 24                      56                      
A.     ───      B.    ───                     C.  ───                  
18                                 14                 21                      49
Câu 5: (1 điểm )

                           Giá trị biểu thức 51x 115 + 115 x 49 là:
                           A. 1500


B. 11500
       C. 1150
      Câu 6 : (1 điểm ) 

     Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống :

	

	


a) Số 121 chia hết cho 3

b) Số 120 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 5  

 Câu 7 : (1 điểm ) Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8cm và 5cm. là :           
A. 40 (cm2 )                   B. 20 (cm2 )                C. 13 (cm2 )   
Câu 8 : (1 điểm ) Đặt tính rồi tính :

a) 51894 + 43529                                                     b) 62526 – 54753
…………………………                                            ………………………….

………………………….                                           ………………………….

…………………………                                            …………………………..

…………………………                                            …………………………..

…………………………                                            …………………………..

c) 237 x 23                                                                 d) 2520 : 12
………………………….                                          ………………………….

………………………….                                          ………………………….

………………………….                                          ………………………….

………………………….                                          …………………………..

………………………….                                          …………………………..

…………………………                                           …………………………..

Câu 9 : (1 điểm ) Tính :

          7          4                                                       8          4
a)    ─── +  ───                                             b)     ───   -  ───
         15          5                                                      4          3

………………………………………..               …………………………………..   ……………………………………                     …………………………………..

………………………………………..               …………………………………..

………………………………………..               …………………………………..

         3          5                                                      3         2
a)    ─── x  ───                                             b) ───   :  ───
         7          4                                                      5         7

………………………………………..                  ………………………………….

.....……………………………………                  ………………………………….               ………………………………………..                 ………………………………….                   
Câu 10 : ( 1điểm) Bài toán : Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 30 tuổi, tuổi em bằng   
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 tuổi chị . Tính tuổi của mỗi người ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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